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I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc đoạn trích dưới đây: 

  “(…) Chúng ta hãy biết trân quý vẻ đẹp tâm hồn, bởi đó là yếu tố tiên quyết làm nên 

giá trị chân chính của một con người. Con người là tổng hòa của vẻ đẹp hình thức bên ngoài 

lẫn tâm hồn bên trong (…). Với tôi, vẻ đẹp đáng được nâng niu, trân trọng, được ngưỡng mộ 

hơn hết vẫn là nét đẹp toát lên từ tâm hồn mỗi người. 

Vẻ đẹp tâm hồn là vẻ đẹp tổng hòa của cảm xúc, nhận thức, lý trí và khát vọng; của 

lòng nhân ái, bao dung thấu hiểu và sẻ chia; của sự chân thành, hiểu biết, thái độ, cách suy 

nghĩ và sự lắng nghe… trong cuộc sống. Một tâm hồn đẹp giúp ta biết yêu thương, biết sống 

đẹp, sống có ích. Vẻ đẹp tâm hồn như người ta vẫn nói, tuy nó không có hình hài nhưng thực 

sự sâu xa và bền vững. Bởi vậy, đó là cái đẹp đáng được quý trọng nhất. 

(…) Giống như lớp vỏ bên ngoài, như bình hoa hay một cô búp bê, khi ngắm mãi,(…) 

ta cũng sẽ thấy chán. Vẻ đẹp hình thức của một con người cũng vậy. Dẫu đẹp, dẫu ấn tượng 

đến mấy rồi cũng sẽ dễ dàng bị xóa nhòa  nếu người đó chỉ là một con người nhạt nhẽo, vô 

duyên, hay ích kỷ, xấu xa… Nhưng vẻ đẹp tâm hồn thì khác.Nó luôn tạo nên được sức hút vô 

hình và mạnh mẽ nhất, là giá trị thực sự lâu bền của bản thân mỗi người. Một người có tâm 

hồn đẹp thì vẻ đẹp tâm hồn sẽ càng tôn vinh,bồi đắp cho vẻ đẹp hình thức của người ấy. Và 

muốn có được vẻ đẹp tâm hồn, mỗi người cần phải trải qua quá trình rèn luyện, tu dưỡng, học 

hỏi một cách thường xuyên(…) ” 

                                 (Trích Vẻ đẹp tâm hồn  – Nguồn vietgiaitri.com ). 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1 .Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì? 

Câu 2 . Chỉ ra từ ngữ và gọi tên phép liên kết  giữa hai câu văn sau: "Vẻ đẹp tâm hồn như 

người ta vẫn nói, tuy nó không có hình hài nhưng thực sự sâu xa và bền vững. Bởi vậy, đó là 

cái đẹp đáng được quý trọng nhất” 

Câu 3 . Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ liệt kê trong câu văn sau:  "Với tôi, vẻ đẹp 

đáng được nâng niu, trân trọng, được ngưỡng mộ hơn hết vẫn là nét đẹp toát lên từ tâm hồn 

mỗi người." 

Câu 4 ." Một người có tâm hồn đẹp thì vẻ đẹp tâm hồn sẽ càng tôn vinh, bồi đắp cho vẻ đẹp 

hình thức của người ấy”. Em có đồng tình với quan điểm này của tác giả không? Vì sao? 
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II. LÀM VĂN (6,0 điểm)  

Câu 1 (2,0 điểm) 

Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 - 12 câu) bàn về 

điều cần làm để con người biết cách rèn luyện, tu dưỡng vẻ đẹp tâm hồn.  

Câu 2 (4,0 điểm)  

Cảm nhận về nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích sau, để  qua đó thấy được vẻ đẹp của sức 

trẻ Việt Nam. 

" - Anh hạ giọng, nửa tâm sự, nửa đọc lại một điều rõ ràng đã ngẫm nghĩ nhiều: 

-   Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng 

nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa. 

Vả, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu 

gắm liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ 

cất nó đi, cháu buồn đến chết mất. Còn người thì ai mà chả “thèm” hở bác? Mình sinh ra là 

gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc? Đấy, cháu tự nói với cháu thế đấy. Bác lái xe đi, về 

Lai Châu cứ đến đây dừng lại một lát. Không vào “ốp” là cháu chạy xuống chơi, lâu thành lệ. 

Cháu bỗng dưng tự hỏi: Cái nhớ xe, nhớ người ấy thật ra là cái gì vậy? Nếu là nỗi nhớ phồn 

hoa đô hội thì xoàng. Cháu ở liền trong trạm hàng tháng. Bác lái xe bao lần dừng, bóp còi toe 

toe, mặc, cháu gan lì nhất định không xuống. Ấy thế là một hôm, bác lái phải thân hành lên 

trạm cháu. Cháu nói: “Đấy, bác cũng chẳng “thèm” người là gì?”. 

Anh xoay sang người con gái đang một mắt đọc cuốn sách, một mắt lắng nghe, chân cô đung 

đưa khe khẽ, nói: 

-   Và cô cũng thấy đấy, lúc nào tôi cũng có người trò chuyện. Nghĩa là có sách ấy mà. Mỗi 

người viết một vẻ." 

                                                         (Trích Lặng lẽ sa Pa, Nguyễn Thành Long, 

Ngữ văn 9, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2021) 

 

 

                                                   ...................Hết.............. 
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I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)  

                                                              GỢI Ý 

Phần I Đọc hiểu 

Câu 1 

(1,0 đ)  

Phương thức biểu đạt chính của văn bản: Nghị luận  

Câu 2 

(1,0 đ) 

Từ ngữ thể hiện phép nối giữa hai của văn: Bởi vậy 

Câu 3 

(1,0đ) 

Biện pháp tu từ liệt kê :  nâng niu, trân trọng, được ngưỡng => Làm tăng sức 

gợi hình , gợi cảm, tao nhịp điệu . Câu văn đề cập đến tác dụng của tâm hồn 

đẹp. Một tâm hồn đẹp sẽ giúp ta làm nên nhiều hành động đẹp để  từ đó 

khẳng định được giá trị của vẻ đẹp tâm hồn với mỗi con người .  

Câu 4 

(1,0đ) 

Đồng tình với quan điểm tác giả  vì con người là tổng hòa của vẻ đẹp hình thức 

bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong. Vì vậy, hễ tâm hồn càng đẹp thì càng tôn 

vinh, bồi đắp cho vẻ đẹp hình thức con người. 

Phần II Làm văn 

  

Câu 1 

(2,0đ) 

*Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề cách thức để con người rèn luyện, tu dưỡng 

vẻ đẹp tâm hồn.( 0,5 điểm) 

*Thân đoạn: (1,0 điểm) 

- Mỗi con người có một khả năng riêng, thế mạnh riêng, chúng ta cần phải 

nhận ra giá trị của bản thân mình và tự tin vào bản thân mình, đó sẽ là 

động lực quan trọng góp phần giúp ta cố gắng thực hiện những mục tiêu trong 

cuộc sống và đạt được những điều chúng ta mong muốn.  

- Con người trong xã hội sống và đối xử với nhau bằng tính cách, bằng suy 

nghĩ và hành động, không phải bằng vẻ bề ngoài, vì vậy, để trở thành người 

tốt được mọi người yêu quý, trọng dụng, chúng ta cần phải rèn luyện cho 

bản thân mình vẻ đẹp tâm hồn và những đức tính tốt đẹp.  

- Ngoài ra, người có đạo đức, nhân phẩm tốt sẽ được mọi người yêu quý, tôn 

trọng, sẽ có được nhiều cơ hội quý báu hơn trong cuộc sống.  

ĐÁP ÁN THAM KHẢO 



- Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người quá tự cao tự đại, ảo 

tưởng về sức mạnh của bản thân mà không chịu trau dồi, tiến bộ. Lại có 

những người đề cao vẻ đẹp về ngoại hình, hình thức hơn vẻ đẹp tâm hồn, 

nhân cách,… những người cần phải thay đổi những suy nghĩ tiêu cực này 

để hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn.  

- Dẫn chứng: Trong cuộc sống của chúng ta có không ít những người có tâm 

hồn và lối sống đẹp và họ vẫn không ngừng rèn luyện, tu dưỡng để nuôi 

dưỡng làm đẹp tâm hồn mình. Đó là một doanh nhân thành đạt Phạm Nhật 

Vượng – người đã có rất nhiều đóng góp cho đất nước nhưng vẫn tiếp tục có 

những hành động tuyệt vời vì quê hương đất nước mình hay một ca sĩ nổi 

tiếng Hà Anh Tuấn – người đã ủng hộ rất nhiều cho công tác phòng chống 

dịch ở TPHCM trong những này nơi đây gặp nhiều gian nan nhất.  

*Kết đoạn: (0,5 điểm) 

- Không một ai là hoàn hảo nhưng khi ta biết nỗ lực, cố gắng vươn lên để 

hoàn thiện bản thân, tạo lập cho mình một lối sống, một thái độ sống tích cực 

ta sẽ được mọi người yêu quý và cuộc sống này sẽ trở nên vui tươi hơn 

- Liên hệ là học sinh…  

Câu 2 

(4,0 đ) 

I. Mở bài ( 0, 5 điểm) 

           Mỗi tác phẩm văn học ra đời đều mang một số phận riêng. Có tác phẩm 

vừa cất tiếng chào đời đã chết yểu đáng thương. Có tác phẩm gây dư luận xôn 

xao một thời rồi bị độc giả quên lãng với thời gian. Nhưng cũng có những bài 

thơ, quyển truyện có một sức sống lâu bền trong lòng bạn đọc, có một sức hút 

kì lạ. Truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Long là một truyện ngắn 

đặc sắc, để lại trong lòng mỗi người đọc chúng ta nhiều rung cảm đẹp đẽ. Trong 

đó anh thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu khiến chúng ta 

suy ngẫm về lý tưởng, lẽ sống ở đời. Đoạn trích được dẫn ở đề bài mang lại 

cho người đọc nhiều ấn tượng khó phai mờ về nhân vật anh thanh niên. 

II. Thân bài (3 điểm) 

1.Khái quát chung (0.5  điểm) 

Truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” là kết quả của chuyến đi Lào Cai trong mùa hè 

1970 của tác giả. Truyện rút từ tập “Giữa rừng xanh” in năm 1972. Truyện ca 

ngợi những con người sống đẹp. Trước hết đây là câu chuyện về anh thanh niên 

sống một mình trên đỉnh núi cao “bốn bề chỉ có cây cỏ và mây mù lạnh lẽo”, 

anh vẫn chủ động gắn mình với cuộc sống chung. 

- Vị trí đoạn truyện: Đoạn trích nằm ở phần giữa của tác phẩm, là lời tâm sự 

của nhân vật thanh niên về công việc làm của mình với ông họa sĩ già và cô kỹ 

sư nông nghiệp trẻ qua lời giới thiệu của bác lái xe, lên thăm nơi ở và làm việc 

của anh trong thời gian ba mươi phút gặp gỡ. 

2. Phân tích nhân vật anh thanh niên qua đoạn trích  (2 điểm) 

a. Khái quát về công việc của anh thanh niên 

- Đoạn trích đưa ta đến vùng đất Sapa để gặp một chàng thanh niên  27 tuổi 

làm công tác khí tượng khí tượng kiêm vật lí địa cầu. Sống một mình trên đỉnh 

núi cao quanh năm mây mù che phủ, hơn bốn năm qua anh làm việc với cỏ cây 

và mây núi Sapa. Với công việc làm khí tượng kiêm vật lí địa cầu. 



- Hoàn cảnh sống và làm việc của nhân vật hết sức  đặc biệt: Anh thanh niên 

mới có hai mươi bảy tuổi, cái tuổi đang hừng hực sức sống và thèm tự do, bay 

nhảy. Cái tuổi mà nhiều hoài bão đam mê. Cái tuổi mà con người ta sẽ bay cao, 

bay xa với những ước mơ, lập nghiệp ở thủ đô hoa lệ, những thành phố rộng 

lớn  nhưng anh lại chọn Sapa làm nơi lập nghiệp cho riêng mình. Anh đã sống 

một mình trong suốt bốn năm trên đỉnh Yên Sơn.  

- Công việc anh thanh niên kể trong đoạn văn là ghi báo về những con số lúc 

một giờ sáng trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt.  

- Trong bốn năm đó, ông họa sĩ và cô gái trẻ là đoàn khách thứ hai đến thăm 

nhà anh. Như vậy, cái gian khổ nhất đối với anh là phải vượt qua sự cô đơn, 

vắng vẻ, quanh năm suốt tháng chỉ có một mình trên đỉnh núi cao không một 

bóng người. Công việc của anh làm âm thầm, lặng lẽ một mình, báo về “ốp” 

đều đặn những con số để phục vụ sản xuất, chíên đấu. Công việc ấy đòi hỏi 

phải tỉ mỉ, chính xác, có tính trách nhiệm cao.  

=> Qua phân tích ta thấy, hoàn cảnh sống khắc nghiệt, công việc gian khổ, vất 

vả. nhưng anh thiên niên đã vượt qua tất cả bằng ý chí, nghị lực và những suy 

nghĩ rất đẹp. Có thể nói đây chính là sự hi sinh thầm lặng, cống hiến cao cả của 

anh với quê hương đất nước, dân tộc. 

a.Cảm nhận về nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích 

           *LĐ1- Trước hết, đọc tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành 

Long, người đọc cảm nhận sâu sắc hình ảnh anh thanh niên trẻ say mê lao 

động, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc khiến mỗi chúng ta trân 

trọng và cảm phục. Từ giã cuộc sống đô thị, nơi xa hoa, lộng lẫy, anh thanh 

niên trẻ tình nguyện lên mảnh đất Sa Pa, lên đỉnh Yên Sơn lạnh giá làm việc. 

Anh làm công tác khí tượng thuỷ văn kiêm vật lý địa cầu, quanh năm vắng 

bóng âm thanh của con người.  

- Chỉ nói về mình vẻn vẹn có năm phút, một cách rất khiêm tốn, anh đã cho 

chúng ta hiểu hết sự gian khổ của công việc anh làm. Anh tâm sự với bác họa 

sĩ “Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi 

sao xa, cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề 

này, cháu không nghĩ như vậy nữa”. Phải chăng trong lời nói ấy chứa đựng bao 

nhiêu tình yêu, niềm say mê với công việc. Khi bác lái xe nói anh là người “cô 

độc nhất thế gian” nhưng anh lại nói “khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, 

sao gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu gắn liền với bao anh em 

đồng chí khác. Công việc của cháu gian khổ thế đấy chứ cất nó đi cháu buồn 

chết mất”.  

- Qua lời tâm sự của anh thanh niên, người đọc nhận thấy hình ảnh một người 

trẻ tuổi yêu nghề và sẵn sàng cống hiến. Dường như anh nhận ra rằng công việc 

của mình đang làm vô cùng quan trọng và có tính tập thể cao bởi gắn liền với 

rất nhiều đồng chí.  

 - Ngoài yêu nghề ra anh còn rất yêu người. Sống đơn độc nên anh rất khao 

khát được gặp gỡ và trò chuyện với mọi người. Vì “thèm người” nên anh đã 

nghĩ ra việc lấy cây chặn đường xe chạy để được nói chuyện một lát với mọi 

người. Anh nói với bác họa sĩ: “Cháu thèm nghe chuyện dưới xuôi lắm”  hay 

“con người thì ai mà chả “thèm” hở bác”.  

                * LĐ2 Không những yêu nghề, yêu người anh còn là người sống 

có lý tưởng, có trách nhiệm. Anh ý thức một cách rất rõ ràng “Mình sinh ra 

là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc?”. Nhận thức đó cho thấy anh trẻ 

nhưng không hời hợt.  

- Anh sống một mình nhưng không cô đơn vì lúc nào trong tư tưởng của anh 

mục đích sống, lẽ sống vẫn luôn luôn tồn tại và nhắc nhở. Làm một công việc 

đơn độc, phải dậy vào lúc nửa đêm, phải ra ngoài trời lúc mưa bão, lạnh lẽo, 



anh có thể nằm ở trong nhà, lấy số liệu cũ mà gọi bộ đàm về để báo cáo. Nhưng 

anh không làm điều đó.  

- Vì anh có trách nhiệm và anh hiểu rõ việc anh làm ở đây có liên quan, có ảnh 

hưởng đến cuộc sống lao động và chiến đấu của rất nhiều người lúc bấy giờ. 

Việc phái đoàn không quân – phòng không đến thăm và khen ngợi anh đã cho 

thấy rõ điều đó. 

                    *LĐ3- Không chỉ dừng lại ở những phẩm chất tốt đẹp đó mà 

qua đoạn trích ta còn thấy anh- một người ham học hỏi, rất quan tâm đến 

đời sống nội tâm. Sống một mình trên đỉnh núi, anh không cảm thấy cô đơn vì 

lúc nào bên cạnh anh cũng có sách. Ngoài giờ làm việc, ngoài lúc phải chăm 

sóc vườn hoa, đàn gà, anh dành thời gian để đọc sách. Khi cô kĩ sư, ông họa 

sĩ… đến phòng ở của anh và quyển sách anh đang đọc dở vẫn còn để mở trên 

bàn. Chính anh cũng đã khẳng định với cô kĩ sư: “Và cô cũng thấy đấy, lúc nào 

tôi cũng có người trò chuyện. Nghĩa là có sách ấy mà. Mỗi người viết một vẻ”. 

Anh xem sách là bạn, lấy nó làm nguồn vui và cũng là để tăng thêm sự hiểu 

biết. Cái cách đọc sách của anh tinh tế, nghiêm túc và đúng đắn biết bao. 

                       * Đánh giá đoạn trích( 0, 5 điểm) 

- Qua phân tích ta thấy, nhân vật anh thanh niên được xây dựng bằng một nghệ 

thuật đặc sắc. Nó được miêu tả và thể hiện qua cuộc gặp gỡ đặc biệt với ông 

họa sĩ già và cô kĩ sư trẻ; được bộc lộ qua lời đối thoại của nhân vật; nhân vật 

không có tên riêng, không có ngoại hình cụ thể mà chỉ có tên gọi theo kiểu 

chung, phiếm chỉ. Và vì thế, hình ảnh anh thanh niên thể hiện vẻ đẹp của người 

thanh niên Việt Nam nói chung trong giai đoạn chống Mĩ: giản dị, chân thành 

và giàu lý tưởng; góp phần thể hiện tư tưởng chủ đề của tác phẩm, thể hiện chủ 

nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong chiến đấu; thể hiện cảm hứng của 

Nguyễn Thành Long khi sáng tác: “SaPa không chỉ là một sự yên tĩnh. Bên 

dưới sự yên tĩnh ấy, người ta làm việc”, hy sinh, yêu thương và mơ ước. Hình 

ảnh này gợi cho người đọc đến hình ảnh của thế hệ trẻ Việt Nam trong giai 

đoạn chống Mĩ nói riêng và theo dòng chảy thời gian nói chung. 

b. Liên hệ với hình ảnh của thế hệ trẻ trong một tác phẩm văn học khác 

hoặc trong thực tế đời sống để thấy được vẻ đẹp của sức trẻ Việt Nam 

- Nó gợi chúng ta nhớ đến hình ảnh những người như cô Phương Định, Nho, 

Thao trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi  của Lê Minh Khuê. Họ là những 

cô thanh niên xung phong làm công tác trinh sát mặt đường trên đường mòn 

Trường Sơn trong giai đoạn kháng chiến chống Mĩ gian khổ, ác liệt và đầy 

nguy hiểm.  

- Nhưng trên hết họ là những người rất lạc quan, thích đùa tếu, mỗi người một 

vẻ góp phần làm nên vẻ đẹp của những nữ thanh niên xung phong lúc bấy giờ. 

Trong đó tiêu biểu nhất là nhân vật Phương Định. Đó là một cô gái Hà Nội xinh 

đẹp, có tâm hồn nhạy cảm, lao động và chiến đấu gan góc, dũng cảm và cũng 

là người có ý thức, có tình cảm đẹp về tình đồng đội của mình. Họ là những 

người:   

“ Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước 

   Mà lòng phơi phới dậy tương lai”. 

3. So sánh hai hình ảnh đã nêu trên 

          Qua tìm hiểu ta thấy họ là những nhân vật khác nhau trong những tác 

phẩm văn học khác nhau. Họ khác nhau về giới tính, về môi trường sống, về 

công việc cụ thể. Nhưng họ là những người thanh niên của cùng một thời kì 

chiến tranh, cùng thể hiện vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam trong một thời kì lịch 

sử đầy khốc liệt của Tổ quốc và cùng để lại những ấn tượng sâu đậm đối với 

người đọc ở các giai đoạn sau.  

III. Kết bài (0,5  điểm) 



             Đây là một đoạn văn ngắn nhưng biểu hiện được những nét tiêu biểu 

của nhân vật anh thanh niên. Tác giả Nguyễn Thành Long đã thành công trong 

việc khắc họa nét đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong 

giai đoạn hiện nay. Với truyện ngắn này, phải chăng nhà văn muốn khẳng định 

cuộc sống của chúng ta được làm nên từ bao phấn đấu, hy sinh lớn lao và thầm 

lặng? Những con người cần mẫn, nhiệt thành như anh thanh niên ấy khiến cuộc 

sống này thật đáng trân trọng, thật đáng tin yêu.  

 

 

 

                                      ........................Hết.......................... 
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